Hướng dẫn vận hành sử dụng Moni-TN


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH SỬ DỤNG 
MONI-TN
Mục lục
1. Giới thiệu tổng quan
1.1. Tổng quan (Hình ảnh)

Mỗi thiết bị phân tích bao gồm có hai khối thiết bị chính là khối phân tích và khối điều khiển. Khối phân tích bao gồm tất cả các bộ phận đo đường cần thiết. Khối điều khiển bao gồm bo mạch chủ, bộ nguồn, v.v…Mô đun quang phổ được đặt ở nửa trên tủ thiết bị, nó bao gồm các thiết bị quang phổ điện tử. Khoang chứa thuốc thử nằm ở nửa dưới tủ thiết bị. Mỗi đường ống dẫn thuốc thử sẽ có ghi tên loại thuốc thử mà nó được nối vào.
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Hình 1: Tủ thiết bị Moni-TN
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Mô tả các bộ phận
Hình 2: Mô tả các bộ phận chính
	Tên
	Part no.
	Mô tả

	Van 2 đường
	#1410-011
	Van điện từ, 2 đường

	Van 3 đường
	#1410-022
	Van điện từ, 3 đường

	Van tái tạo mẫu
	#1410-031
	Van điện từ, PTFE

	Động cơ bơm
	#1130-051
	Động cơ có thể điều chỉnh tốc độ; cho phép quay thuận chiều hoặc ngược chiều

	Bộ phận quang phổ kế
	-
	Sử dụng quang phổ bước sóng 200~710nm

	Bộ phận hấp thụ ánh sáng
	-
	Flow cell

	Bộ phận phá mẫu hoàn toàn bằng tia UV
	-
	Sử dụng tia UV 185nm

	Lọ đựng mẫu tái tạo
	#1806-011
	Thủy tinh

	Hộp điều khiển
	-
	Bao gồm: Bo mạch; bộ nguồn; CPU;…


2. Nguyên lý hoạt động
2.1. Nguyên lý chung của phương pháp trắc quang
Định luật Lambert-Bee: A = log(1/T) = log(I0​/I) = εdc

Định luật Lambert-Bee là mối quan hệ tuyến tính giữa khả năng hấp thụ và nồng độ của chất hấp thụ.
Trong đó:

· T (%) = I/I0*100%: được gọi là độ truyền quang.

· I: Cường độ sáng sau khi đi qua chất hấp thụ

· I0: Cường độ sáng ban đầu

· A: Độ hấp thụ. A = -logT = -log(I/I0)

· ε: Hệ số hấp thụ phân tử
· d (cm): độ dày truyền ánh sáng

· c (mol/L): nồng độ dung dịch
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Hình 3: Nguyên lý đo trắc quang
2.2. Nguyên lý hoạt động của Moni-TN
2.2.1. Quang phổ UV (TN)

Mẫu được trộn với dung dịch kiềm đệm và muối persulfate. Sau đó mẫu sẽ được oxy hóa và thủy phân trong buồng phản ứng dưới tác dụng của tia cực tím trong 15 phút và ở nhiệt độ 900C. Để quá trình diễn ra tối ưu, một dòng khí được bơm vào liên tục trong suốt quá trình thủy phân. Sau khi phản ứng hoàn thành, hầu hết các hợp chất Ni-tơ đều ở dạng Ni-trat (NO3-). Nồng độ NO3- trong mẫu được đo bằng [image: image5.png]B6 phén hép thy 4nh sing
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quang phổ kế.
2.2.2. Quang phổ kế Đi-ốt

Hình 4: Sơ đồ nguyên lý đo trắc quang
Hệ thống sử dụng đèn Xenon để phát quang phổ. Tia sáng chiếu qua ô chứa nước mẫu và tới các đi-ốt thu quang phổ. Các đi-ốt thu quang phổ sẽ đo cường độ sáng sau khi đi qua nước mẫu tại bước sóng 200~710nm. Cường độ sáng này sau đó sẽ được chuyển đổi thành dữ liệu nồng độ của nước mẫu.
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Hình 5: Cấu tạo quang phổ kế

3. Lắp đặt và chuẩn bị
3.1. Điều kiện làm việc

Để đảm bảo thiết bị vận hành tốt, thiết bị nên được đặt trong các điều kiện môi trường sau đây:
· Tránh đặt thiết bị gần nơi có nguồn bức xạ nhiệt hoặc tránh những nơi có nắng chiếu trực tiếp vào thiết bị.

· Nhiệt độ môi trường 15 – 350 C; độ ẩm tối đa 95%; không có hơi nước ngưng tụ.

· Không đặt thiết bị ngoài trời. Nếu không có nhà trạm thì thiết bị phải đặt trong các tủ bảo hộ để bảo vệ thiết bị khỏi những tác động nêu trên; có thể trang bị thêm điều hòa nếu cần thiết.
3.2. Lắp đặt thiết bị

3.2.1. Đặt đứng thiết bị: Thiết bị có thể được lắp đặt để đứng độc lập trên giá đỡ hoặc trên sàn nhà.

3.2.2. Gắn thiết bị vào tường (tùy chọn): Sử dụng các bộ gá đỡ phù hợp để lắp đặt thiết bị vào tường.
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Đấu nối điện và các đường ống dẫn
Hình 6: Vị trí các chỗ kết nối của thiết bị
· Kết nối đường nước mẫu: sử dụng ống bằng vật liệu thích hợp; đường kính 6mm để đấu vào đường nước mẫu.
· Kết nối đường nước pha loãng: sử dụng ống bằng vật liệu thích hợp; đường kính 6mm để đấu vào đường nước pha loãng.

· Kết nối đường nước thoát: sử dụng ống có đường kính 12mm để đầu nối vào đường thoát của thiết bị.

3.3. Lắp đặt các ống kết nối

3.3.1. Lắp đặt các ống bơm: lắp đặt các đường ống cho từng bơm và các đai giữ bơm ( Để biết vị trí các ống bơm: Tham khảo phụ lục- Mô tả phần cứng và các bộ phận)

3.3.2. Lắp đặt đường ống: Hãy chắc chắn rằng các khớp nối/ đầu nối không bị rò rỉ.

3.4. Chuẩn bị thuốc thử

3.4.1. Kết nối ống dẫn tới bình đựng thuốc thử: Kết nối từng ống dẫn thuốc thử tới lọ đựng thuốc thử tương ứng.

3.4.2. Chuẩn bị thuốc thử: Ấn vào màn hình cảm ứng: 

Menu->Service->Status->Manual
4. Vận hành
4.1. Menu chính (Tham khảo Phụ lục- Lưu đồ phần mềm)

4.1.1. Màn hình chính:
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(1) Ở phía trái màn hình hiển thị một cột biểu diễn khoảng đo giới hạn của thiết bị và giá trị thực tế đo được; giá trị này biểu thị dạng đồ họa.

(2) [2:347/600] Measure-Direct: hiển thị ở phía trên, ở giữa màn hình trong dấu ngoặc vuông. Nếu thiết bị đang được hiệu chuẩn chữ “C” sẽ được hiển thị trong khu vực này; nếu thiết bị đang làm sạch chữ “R” sẽ được hiển thị trong khu vực này. 
(3) Nitrate MP1: Tên của thành phần đo

(4) [image: image9.png]


Nếu một giá trị đo được chọn để xem lại; ngày và thời gian của giá trị mẫu mới nhất được hiện thị ở góc trên cùng bên phải
(5)       : Trong màn hình dạng cuộn: mỗi kết quả được hiển thị trong vài giây. Nếu bạn chạm vào biểu tượng này một lần; thì vòng tròn biểu tượng sẽ xoay  và màn hình sẽ chỉ hiển thị một kết quả. Nếu bạn ấn nhiều hơn một lần; màn hình sẽ hiển thị: quang phổ đo được; quang phổ tham khảo; độ hấp thụ; nhiệt đồ buồng phản ứng
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       : Hiển thị trạng thái thiết bị đo. “đồ thị” tức là hệ thống đang ở chế độ phân tích; “cân bằng” tức là hệ thống đang ở chế độ hiệu chuẩn; nếu thiết bị ngừng hoạt động nó sẽ hiển thị “Tạm dừng” hoặc “Lỗi”
(7) [image: image11.png]


       : Nếu có các cảnh báo hoặc lỗi trên thiết bị; bạn có thể ấn vào phím <!> để xem danh sách các lỗi hoặc cảnh báo đó. Phím <!> sẽ nhấp nháy nếu lỗi chưa được người vận hành xác nhận.
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            : Bạn có thể truy cập danh sách kết quả tại đây
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· Ấn Result->Config->Nhập mã: Thiết lập các hệ số của thông số hiện tại và thông số hiệu chỉnh.
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          : Truy cập menu

(10) Phím mũi tên lên và xuống sử dụng để di chuyển lên xuống trong trang menu

4.1.2. Menu chính: Người vận hành có thể truy cập vào bất cứ phần nào trong menu chính bằng cách chạm vào màn hình. Nếu muốn đăng nhập vào menu Application và Parameter, bạn phải nhập mã số truy cập có 5 ký tự. Mã số mặc định thiết bị được cung cấp kèm theo bảng cấu hình thiết bị. Mật mã thiết bị là khóa điện tử gồm 5 chữ số.
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Hệ thống: Bạn có thể cài đặt hoặc kiểm tra các thông số thiết bị.

(1) Language: Bạn có thể chọn ngôn ngữ hiển thị. Mặc định ngôn ngữ “English”

☞ Cách thiết lập: Menu->system->Language
(2) Time: Xác nhận hoặc thiết lập ngày, giờ; có thể thiết lập bằng cách lựa chọn Time zone
☞ Cách thiết lập: Menu->system->Time
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· Date: thiết lập ngày
· Time: thiết lập thời gian
· Time zone: Đồng hồ thời gian thực luôn được thiết lập mặc định theo thời gian Greenwich. Người vận hành sẽ sử dụng các phím “+”, “-” để điều chỉnh thời gian theo khu vực cài đặt thiết bị. ( Trong trường hợp Việt Nam yêu cầu thiết lập trong “Time zone” thành “+7”) 
4.1.4. Application: thay đổi hoặc thiết lập các thông số chính của hệ thống
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(1) Heating: Điều kiện gia nhiệt, nhiệt độ, thiết lập
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☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Heating

· On/Off: Kích hoạt hoặc không kích hoạt điều khiển gia nhiệt

· Set Temp: Thiết lập nhiệt độ
· Max.Temp, Min.Temp: Thiết lập điểm nhiệt độ cảnh báo

(2) Calibration: Hiệu chuẩn nồng độ, thiết lập công thức
☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Calibration
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· Concentrate: Hiệu chuẩn nồng độ. Cho phép thiết lập 3 mức nồng độ khác nhau
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· Factor: Thiết bị có thể được thiết lập 6 công thức hiệu chuẩn (F1 đến F6). Công thức thích hợp để tính toán giá trị đo lường được sử dụng theo từng quá trình điều khiển. Mỗi công thức có thể cài đặt đến 3 hệ số. Thông thường Hệ số thứ 1 là hệ số chặn; Hệ số thứ 2 là độ dốc. Các giới hạn cảnh báo và báo động được nhập vào. Nếu những giới hạn này bị vượt quá, một thông điệp cảnh báo thích hợp hoặc báo động sẽ được tạo ra.
(3) Cancel seq: trong suốt quá trình tạm dừng, hệ thống sẽ xả bơm và van nước.
☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Cancel seq
(4) Seq.Prog: thiết lập chương trình phân tích và thay đổi nó
☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Cancel seq
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· Sequence Program (MP no): Sau khi chọn điểm đo, trình tự chương trình hiện tại quay lại về hiển thị ban đầu. Bằng cách chọn phím “Ins” (Insert) bạn có thể chọn chương trình khác hoặc bằng cách chọn “Del” bạn có thể xóa chương trình. Bạn cũng có thể thay đổi trình tự bằng cách sử dụng các nút “Up” và “Down”
· Timer: Mỗi một chương trình ( DI tham chiếu, Tự động hiệu chuẩn, Tự động làm sạch) có thể được cài đặt theo một trình tự lặp đi lặp lại ( thời gian hay khoảng thời gian, thứ trong tuần (Mo-Su), thời gian được thiết lập; kênh)
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4.1.5. Sensor list: Các thông số hiện tại đã được thiết lập trên hệ thống
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4.1.6. Service: Các thông tin chung về thiết bị
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(1) History: dùng để xem các thông tin đã được lưu lại bao gồm: dữ liệu hiệu chuẩn, cảnh báo, thông báo hệ thống và các thay đổi trạng thái thiết bị.
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☞ Cách thiết lập: Menu->Service->History

· Calibration: Tìm kiếm thông tin hiệu chuẩn (c1, c2, c3)
· Error: danh sách các lỗi thiết bị

· Status: lịch sử trạng thái thiết bị (Chạy, dừng, hiệu chuẩn)

(2)  Status: Việc đo, dừng, và điều khiển bằng tay có thể được chọn trong mục này
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☞ Cách thiết lập: Menu->Service->Status

· Measuring: kích hoạt đo bằng tay dù hệ thống đang dừng

· Stop: dừng hệ thống sau khi kết thúc chương trình đang thực hiện

· Cancel: dừng hệ thống

· Manual: vận hành bơm và van ngẫu nhiên 
· Error reset: xóa các thông báo lỗi
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· Program: thực hiện từng chương trình bằng tay. Sau khi đã thiết lập các yêu cầu cho chương trình và ấn “Yes”. Từng chương trình sẽ được thực hiện
4.1.7. Parameter: thiết lập các thông số đo, các tín hiệu vào/ ra.
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(1) Meas. Point: thiết lập kênh đo, trình tự đo và thời gian tạm dừng.
☞ Cách thiết lập: Menu->Parameter->Meas. Point

[image: image32.png]Active measuring points Course

e

Sequence 123456
Pause 05ek





· MP No: Kích hoạt kênh đo (bôi đen) hoặc không kích hoạt
· Course->Sequence: đo theo trình tự từ kênh 1 đến kênh 6
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Course->Pause: khoảng thời gian tạm dừng (thời gian trễ) giữa mỗi lần đo. Sau khi một chương trình tuần tự kết thúc, thời gian trễ sẽ được kích hoạt cho đến lần đo tiếp theo.

(2) Current out: thiết lập kết quả đo theo dòng điện 4~20mA
☞ Cách thiết lập: Menu->Parameter->Current out
(3) Digital in, Digital out: tín hiệu vào ra bên trong và ngoài thiết bị.

☞ Cách thiết lập: Menu->Parameter->Current out
4.2. Các thao tác chính
4.2.1. Làm sạch: thiết bị có thể làm sạch tự động hoặc bằng tay

(1) Tự động làm sạch: thiết bị cho phép đồng thời làm sạch hoặc làm sạch sau một khoảng thời gian. Nó cũng có thể bắt đầu kích hoạt bằng cách chạm vào menu.

☞ Cách thao tác: Menu->Service->Status->Cleaning
(2) Làm sạch bằng tay: bắt đầu làm sạch bằng các điều khiển bơm và van

☞ Cách thao tác: Menu->Service->Status->Manual-> Chọn phím “pump” và “valve” bằng cách sử dụng các phím cuộn (↓↑); vận hành bơm và van này trong 1-2 phút và sau đó dừng lại.

(Chi tiết vị trí của bơm và van: Thao khảo phụ lục- Mô tả phần cứng và các bộ phận)
4.2.2. Hiệu chuẩn: thiết bị cho phép đồng thời hiệu chuẩn hoặc hiệu chuẩn sau một khoảng thời gian. Nó cũng có thể bắt đầu quá trình hiệu chuẩn bằng cách chạm vào menu.
(1) Hiệu chuẩn tiêu chuẩn

☞ Cách thao tác: Menu->Service->Status->Program->chọn kênh-> Chọn Cali-TN-20-D/Dil. ( D: phân tích trực tiếp/ Dil: phân tích có pha loãng)
(2) Hiệu chuẩn tham chiếu

☞ Cách thao tác: Menu->Service->Status->Program->chọn kênh-> chọn Reference DI water
4.2.3. Chạy/ Dừng quá trình đo

(1) Chạy quá trình đo

· Auto-start: Sau khi thiết bị hoàn tất quá trình hiệu chuẩn sẽ tự động chạy quá trình đo nước mẫu.

· Manual-start

☞ Cách thao tác: Menu->Service->Status->Measuring
(2) Dừng quá trình đo: 

☞ Cách thao tác: Menu->Service->Status->Cancel
4.2.4. Thiết lập khoảng thời gian giữa các lần đo
(1) Application - Sequence program

☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Seq.Prog-> chọn kênh và chọn tạm dừng giữa các chương trình bằng phím “Ins” (Chèn). Nó cho phép điều khiển thời gian của chu trình bằng cách thêm vào khoảng tạm dừng giữa các chương trình (Del-Xóa, Up, Down)

(2) Parameter- Pause time

☞ Cách thiết lập: Menu->Parameter->Course->Pause
Sử dụng để thiết lập thời gian tạm dừng (trễ) giữa các chương trình
4.2.5. Thiết lập tự động chạy chương trình: tự động thực hiện chương trình (Reference DI, Tự động hiệu chuẩn, tự động làm sạch, thiết lập thời gian tự động thực hiện (ngày, giờ))
☞ Cách thiết lập: Menu->Application->Seq.Prog->Timer-> chọn chương trình sẽ thiết lập đặt thời gian chạy tự động-> Setup (Time, day)
5. Bảo trì 
5.1. Bảo trì thường xuyên

5.1.1. Bảo trì hàng ngày và hàng tuần: kiểm tra thiết bị phân tích bằng mắt

(1) Kiểm tra dữ liệu bất thường

(2) Kiểm tra các bình đựng thuốc thử bằng mắt

(3) Kiểm tra chỗ nối của ống

(4) Kiểm tra hoạt động máy bơm và van

(5) Kiểm tra kết quả hiệu chuẩn (c1, c2, c3,…)

(6) Kiểm tra thuốc thử và cảm biến mẫu bằng mắt

(7) Kiểm tra các lỗi và dữ liệu

5.1.2. Bảo trì hàng tháng

(1) Thay thế thuốc thử và kiểm tra độ bẩn của các đường ống dẫn

(2) Thay thế các đường ống dẫn nếu cần thiết

(3) Kiểm tra buồng phản ứng và làm sạch nếu cần thiết

(4) Kiểm tra các van và làm sạch hoặc thay thế nếu cần thiết

(5) Kiểm tra các đường ống bơm và làm sạch hoặc thay thế nếu cần thiết

(6) Kiểm tra buồng đựng mẫu nước và buồng tham chiếu, làm sạch nếu cần thiết

(7) Hiệu chuẩn bằng tay và kiểm tra độ lặp của kết quả

(8) Thử kiểm tra một vài lần bằng phương pháp tiêu chuẩn

5.1.3. Bảo trì hàng quý

(1) Thay thế tất cả các đường ốn bơm

(2) Thay thế tất cả các đường ống dẫn, thay thế các đầu nối nếu cần thiết

(3) Làm sạch tất cả các chỗ lắp đặt bơm

(4) Kiểm tra thuốc thử bằng mắt và thay thế nếu cần thiết

5.1.4. Bảo trì hàng năm

(1) Kiểm tra tín hiệu đầu thu (tín hiệu tham khảo/ tín hiệu hấp thụ) và hiệu chỉnh nếu cần thiết
(2) Làm sạch ống kính, bộ lọc, buồng đựng mẫu nước, nguồn sáng

(3) Làm sạch buồng phản ứng UV

(4) Đại tu làm sạch phần phân tích

(5) Kiểm tra độ chính xác thiết bị bằng các thiết bị kiểm chuẩn

5.2. Các bộ phận chính cần làm sạch và thay thế
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6. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục
6.1. Calibration Error (Lỗi hiệu chuẩn)
Nếu kết quả hiệu chuẩn thấp hơn hoặc cao hơn giá trị giới hạn thì trên màn hình sẽ hiển thị các lỗi tương ứng. Lỗi C1 tương ứng với giá trị vượt quá giới hạn trên và lỗi C2 là giá trị đo thấp hơn giá trị dưới. Nếu điều này xảy ra, thiết bị sẽ tự động hiệu chuẩn thêm một lần nữa, và nếu lỗi này tiếp tục xảy ra trên màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi và kết quả đo sẽ hiển thị “0.000”

Nguyên nhân 1: Buồng phản ứng UV bị bẩn. Nó phụ thuộc vào tình trạng nước mẫu

☞ Sử dụng chương trình tự động làm sạch (BLP_Clean) và điều chỉnh khoảng thời gian

Nguyên nhân 2: Đường ống bơm quá cũ

☞ Thay thế đường ống bơm. Định kỳ thay thế đường ống bơm 3 tháng 1 lần

Nguyên nhân 3: Thuốc thử bị bẩn: thuốc thử có thể bị bẩn do quá trình trào ngược trong đường ống bơm dẫn đến việc quá trình chuẩn bị cho hiệu chuẩn là không chính xác, chất lượng nước tham chiếu kém
☞ Thay thế các thuốc thử bị bẩn hoặc thay thế tất cả các thuốc thử
· Lỗi hiệu chuẩn

(1) Lỗi Calibration Max warning limit (hiệu chuẩn bị vượt quá giá trị cảnh báo lớn nhất ) hoặc Calibration Max operating limit (hiệu chuẩn bị vượt quá giá trị đo lớn nhất): Kết quả đo của quá trình hiệu chuẩn (c1,c2,c3) cao hơn giới hạn cảnh báo hoặc giới hạn đo.
(2) Lỗi Calibration Min warning limit (hiệu chuẩn bị thấp hơn giá trị cảnh báo thấp nhất) hoặc Calibration Min operating limit ( hiệu chuẩn bị thấp hơn giá trị đo thấp nhất): Kết quả đo của quá trình hiệu chuẩn (c1,c2,c3) thấp hơn giới hạn cảnh báo hoặc giới hạn đo

6.2. Sample 1 error (Lỗi mẫu 1) hoặc Calibration solution error (Lỗi phương pháp hiệu chuẩn)
Nguyên nhân 1: đường ống dẫn thuốc thử có chứa bọt khí hoặc do không khí lọt vào trong đường ống dẫn nước mẫu quá 30s

☞ Kiểm tra đường ống dẫn nước mẫu, thay thế nếu cần thiết


Nguyên nhân 2: đường ống dẫn nước mẫu có cảm biến dò bong bóng khí bị bẩn

☞ Thay thế đường ống dẫn bị bẩn


Nguyên nhân 3: cảm biến dò bong bóng khí bị lỗi
☞ Nó nên được thay thế khi cảm biến thu không đổi màu từ ánh sáng da cam (trạng thái bình thường) sang ánh sáng đỏ (khi đường ống không còn thuốc thử)
6.3. Pump speed error (Lỗi tốc độ bơm)
Nguyên nhân 1: Bơm bị lỗi

☞ Kiểm tra nguồn điện kết nối bơm DC 24V và cầu chì bảo vệ (4A). Thay thế dây điện nếu cần thiết. Nếu dây điện và cầu chì bình thường, thay thế bơm.
6.4. Spectrometer AD value error (Lỗi giá trị quang phổ kế AD)
Nguyên nhân 1: Nước mẫu bẩn hoặc do thiết bị chạy quá lâu mà không làm sạch dẫn đến buồng đo trắc quang bị bẩn (Flow Cell).
☞ Làm sạch buồng đo trắc quang (Flow cell) bằng dung dịch làm sạch (H2O2, HCl, H2SO4)

☞ Tiến hành làm sạch thường xuyên hơn
6.5. Temperature sensor cable break (Dây cảm biến nhiệt độ bị hỏng)
Nguyên nhân 1: Các khí có tính chất ăn mòn sẽ có thể làm hỏng các dây kết nối với cảm biến nhiệt độ.

☞ Sửa chữa nếu có thể hoặc thay thế các dây nối này
6.6. Heating safety stop (Nhiệt độ vận hành cao)
Nguyên nhân 1: Nhiệt độ môi trường quá cao hoặc nhiệt độ trong buồng phản ứng UV vượt quá giới hạn trên cho phép.
☞ Dừng đo và khởi động lại thiết bị
6.7. Temperature too high, too low (Nhiệt độ quá cao, quá thấp)
Nguyên nhân 1: Thông thường nhiệt độ quá thấp là lỗi hay xảy ra vào mùa đông. Nước mẫu lạnh sẽ làm giảm nhiệt trong buồng phản ứng.

☞ Thiết lập lại giới hạn dưới của thiết bị gia nhiệt 20~400C
6.8. UV Digester lamp error (Lỗi đèn UV)
Nguyên nhân 1: Đèn UV sáng yếu hoặc bị tắt do đèn bị lỗi
☞ Thay đèn UV
Nguyên nhân 2: Ánh sáng UV không thể truyền vì buồng phản ứng UV bị bẩn
☞ Làm sạch buồng UV bằng dung dịch làm sạch (H2O2, HCl, H2SO4)
Nguyên nhân 3: Lỗi cảm biến dò UV

☞ Thay cảm biến dò UV

· Kiểm tra điện áp (mV) trên 2 dây (phải tách 2 dây ra khỏi bảng mạch) của cảm biến dò UV dù nó bị lỗi hay không bằng đồng hồ đo điện áp

6.9. Dillution water error (Lỗi nước pha loãng)
Nguyên nhân 1: Nước pha loãng có thể đã hết hoặc đường ống dẫn có chứa bọt khí

☞ Kiểm tra nguồn cấp nước pha loãng và các ống kết nối
6.10. Reagent 1-5 error (option) (Lỗi thuốc thử 1-5 (tùy chọn))
Nguyên nhân 1: Thuốc thử hết hoặc các đường ống dẫn thuốc thử chứa đầy bọt khí. Lỗi này chỉ có nếu thiết bị có sử dụng cảm biến thuốc thử.

☞ Kiểm tra nguồn cấp thuốc thử và các ống kết nối
6.11. MP 1-6 max limit, min limit (Giới hạn lớn nhất, nhỏ nhất của MP1-MP6 )
Nguyên nhân 1: Dữ liệu nước mẫu vượt quá hoặc thấp hơn giá trị giới hạn của mỗi thông số.

☞ Lỗi này sẽ tự động mất sau khi dữ liệu trở lại bình thường[image: image1.png]
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